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Chục đứng yên
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Đọc to yêu cầu của từng bài cho con; con chưa cần tự đọc chữ.
Bài này chỉ thêm, bớt vài que lẻ: con nhìn phần lẻ để tính, các bó (số chục) vẫn đứng yên.

1 Vẽ thêm hoặc gạch bớt que lẻ (khối lẻ), rồi viết số.
Hai ô dưới: con viết số còn thiếu vào vòng tròn, tính phần lẻ trước rồi mới tính cả số.

Vẽ thêm 7 11 + 7 = Gạch 2 39 − 2 =

Vẽ thêm 6

33 + 6 =

3 + 6 =

Gạch 5

26 − 5 =

6 − 5 =

2 Tính từ trên xuống: cùng phần lẻ, chỉ khác số chục.

4 + 2 =

14 + 2 =

24 + 2 =

34 + 2 =

8 − 1 =

18 − 1 =

28 − 1 =

38 − 1 =

3 Viết số còn thiếu vào ô trống.
Hai ô đầu có hình bó que của số đầu tiên để con thêm hoặc bớt que lẻ.

34 + = 37 23 − = 21

31 + = 38 35 − = 34
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Vẽ thêm hoặc gạch bớt que lẻ (khối lẻ), rồi viết số.

Vẽ thêm 7 11 + 7 = 18 Gạch 2 39 − 2 = 37

Vẽ thêm 6

33 + 6 = 39

3 + 6 = 9

Gạch 5

26 − 5 = 21

6 − 5 = 1
Khi con làm sai: Con viết sai số chục thì chỉ vào các bó: cộng thêm ở đây thì que lẻ chưa đủ để buộc bó mới, bớt đi
thì que lẻ đủ để lấy, không phải mở bó nào. Các bó vẫn đứng yên; con đếm lại que lẻ rồi viết lại.

2 Tính từ trên xuống: cùng phần lẻ, chỉ khác số chục.

4 + 2 = 6

14 + 2 = 16

24 + 2 = 26

34 + 2 = 36

8 − 1 = 7

18 − 1 = 17

28 − 1 = 27

38 − 1 = 37
Khi con làm sai: Con tính lại từng dòng như mới thì chỉ cho con thấy phần lẻ giống nhau, chỉ khác số chục: dòng
đầu ra mấy thì các dòng dưới có cùng chữ số ấy ở hàng đơn vị, số chục tăng dần.

3 Viết số còn thiếu vào ô trống.

34 + 3 = 37 23 − 2 = 21

31 + 7 = 38 35 − 1 = 34
Khi con làm sai: Con viết sai thì bày số đầu bằng bó và que lẻ, thêm (hay bớt) từng que và đếm cho tới khi được
số sau dấu bằng. Số que vừa thêm hay bớt là số cần điền; các bó vẫn đứng yên.
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